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THỜI GIAN: 45 PHÚT
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	Mạch nội dung
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	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Giáo dục đạo đức
	Nội dung 1: Siêng năng, kiên trì
	1 câu
	
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	
	10

	
	
	Nội dung 2: Tôn trọng sự thật
	4 câu
	
	4 câu
	
	
	
	
	
	20

	
	
	Nội dung 3: Tự lập
	3 câu
	
	3 câu
	
	2 câu
	0,5 câu
	
	0,5 câu
	40

	
	
	Nội dung 4: Tự nhận thức bản thân.
	
	0,25 câu
	3 câu
	0,25 câu
	1 câu
	0,5 câu
	
	
	30

	Tổng câu
	8
	0,25
	12
	0,25
	4
	1
	
	0,5
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – GDCD 6
	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 

biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Bài 3: Siêng năng kiên trì
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm siêng năng, kiên trì

- Nêu được biểu hiện siêng năng, kiên trì

- Nêu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì 

Thông hiểu: 

- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của bản thân trong học tập, lao động.

- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì của người khác trong học tập, lao động.


	1
	
	2
	
	1
	
	
	

	2
	Bài 4: Tôn trọng sự thật
	Nhận biết:

 Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.
Thông hiểu: 

Giải thích được vì sao phải tôn trọng sự thật.

Vận dụng:  

- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.

- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	3
	Bài 5: Tự lập
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm tự lập

- Liệt kê được những biểu hiện của người có tính tự lập

Thông hiểu: 

- Giải thích được vì sao phải tự lập.
- Đánh giá được khả năng tự lập của người khác.

- Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân

Vận dụng: 

- Xác định được một số cách rèn luyện thói quen tự lập phù hợp với bản thân

- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác.
Vận dụng cao: Thực hiện được một số việc làm thể hiện sự tự lập.
	3
	
	3
	
	2
	0,5
	
	0,5

	4
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân.
	Nhận biết: 

Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân.
Nêu được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

Thông hiểu: 

- Xác định được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

- Xác định được giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân

Vận dụng:  

Xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân. 

Vận dụng cao: 

Thực hiện được một số việc làm thể hiện sự tôn trọng bản thân.
	
	
	3
	
	1
	0,5
	
	0,5


	Năm học 2022-2023

Mã đề: 601
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Giáo dục công dân  Lớp:  6

    Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra:


I.TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) Hãy lựa chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây:
Câu 1. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của sự kiên trì?
A. Quyết tâm tìm ra cách giải bài tập khó.
                 B. Thường xuyên không học bài cũ.

C. Vừa học bài vừa chơi game.
                 D. Thấy bài tập khó thì nản chí.

Câu 2. Người có phẩm chất siêng năng, kiên trì sẽ có nhiều cơ hội 
A. thành công trong cuộc sống.
                 B. vụ lợi cho bản thân.
C. đánh bóng tên tuổi.
                 D. kiêu hãnh hơn người khác.

Câu 3. K là một bạn học sinh rất ham chơi, thường xuyên bị cô giáo gọi điện về nhà vì thiếu bài tập. Theo em, K là người như thế nào?    

A. Chưa trung thực.              B. Chưa tự lập.               C. Chưa siêng năng.              D. Thiếu kiên trì.                           
Câu 4. An luôn hoàn thành bài tập thầy cô giao. Nhưng với bài tập khó, An thường không suy nghĩ mà mở sách giải bài tập ra chép. Nếu là bạn thân của An, em sẽ làm gì? 
   A. Mặc kệ bạn vì không liên quan đến mình.

   B. Khuyên bạn nên kiên trì suy nghĩ để tìm ra cách giải.
   C. Làm theo cách của bạn để tiết kiệm thời gian.

   D. Nói cho các bạn biết để cùng làm theo cách học tập của An.
Câu 5. Sự thật là

A. những câu chuyện vui, buồn hàng ngày trong cuộc sống.     B. những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta.

C. những sự vật, sự việc trong cuộc sống.                                     D. những gì có thật và phản ánh đúng hiện thực cuộc sống.
Câu 6. Tôn trọng sự thật được biểu hiện trong

A. suy nghĩ, hành động, lời nói. 
    B. lời nói, hành động, tiềm thức.

C. nhận thức, hành động, lời nói. 
    D. suy nghĩ, hành động, nhận thức.

Câu 7. Một trong những biểu hiện của tính tự lập là

A. luôn trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.                      B. có ý chí nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
C. luôn lấy lòng cấp trên để mình được thăng chức.                   D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.

Câu 8. Biểu hiện nào sau đây trái với tự lập?

A. Luôn tìm cách để vượt qua khó khăn. 
    B. Tự làm lấy công việc của mình.

C. Bền bỉ thực hiện kế hoạch đã đề ra. 
    D. Ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
Câu 9. Sống tự lập giúp chúng ta

A. tự giải quyết mọi việc không cần hợp tác với ai.                    B. luôn kiểm soát và làm chủ được cuộc sống của bản thân.
C. nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ.                            D. không phải chia sẻ thành quả với người khác.

Câu 10. Biểu hiện của tự lập là

A. luôn làm theo ý mình, không nghe người khác góp ý.       B. làm mọi cách để đạt mục đích cá nhân.
C. không hợp tác với người khác khi giải quyết công việc.    D. tự tin, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách.
Câu 11. Người tôn trọng sự thật sẽ

A. sống thanh thản, hạnh phúc. 
   B. bị bạn bè coi thường, chế giễu.

C. bị người thân xa lánh, ghét bỏ. 
   D. chịu thiệt thòi, bất hạnh.

Câu 12. Tôn trọng sự thật là

A. luôn nói và làm theo suy nghĩ của cá nhân.                          B. luôn nói và làm theo những gì người khác sai bảo.

C. luôn suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.                        D. luôn suy nghĩ, hành động theo số đông.
Câu 13. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần

A. làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. 
   B. tạo ra những bất hòa trong tình bạn.

C. đem lại điều may mắn cho bản thân. 
   D. bảo vệ lợi ích của cá nhân.

Câu 14. Hành vi nào sau đây thể hiện việc tôn trọng sự thật trong gia đình?

A. Chỉ khoe với bố mẹ khi được điểm cao.                              B. Nói cho bố mẹ biết về kết quả học tập không tốt của mình.
C. Luôn cho là mình đúng và không nghe lời bố mẹ dạy.     D. Giấu bố mẹ khi em trai đá bóng làm vỡ bình hoa.

Câu 15. Việc làm nào dưới đây là tôn trọng sự thật?

A. Đọc trộm nhật ký của bạn rồi kể với mọi người.                B. Nhận lỗi với bố mẹ khi mình làm vỡ chậu hoa của ông.
C. Cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra.                                    D. Tung tin sai sự thật trên facebook để câu like.

Câu 16. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tự lập?

A. Nam chủ động lên thư viện tìm kiếm tài liệu học tập.

B. Bạn Ánh thường mượn bài tập của bạn Linh để chép.

C. Minh tham khảo đáp án trên mạng internet sau khi đã tự mình giải bài tập.

D. Bình tự tra cứu từ điển để tìm hiểu về một khái niệm chưa hiểu.

Câu 17. Trường hợp nào dưới đây không đúng khi tự nhận thức bản thân?

A. Mây hãnh diện cho là mình xinh đẹp hơn các bạn nữ trong lớp.

B. Hoa chia sẻ với mọi người về việc em thích học môn Tiếng anh nhất.

C. Quyên tự nhận thấy em còn thiếu chăm chỉ trong học tập.

D. Minh luôn tự hào về việc bố mẹ yêu thương nhất nhà.

Câu 18. Hành vi nào dưới đây thể hiện việc tự nhận thức của bản thân?

A. L không bao giờ hỏi cô giáo về bài học mình băn khoăn vì ngại.

B. H chấp nhận tất cả những đều mà người khác nói về mình.

C. A tham gia lớp học múa vì mẹ muốn, chứ không phải do mình thích.

D. Q thường tìm ra lỗi trong bài kiểm tra của mình để nhờ các bạn giải thích.

Câu 19. Biểu hiện nào sau đây là thiếu tính tự lập trong sinh hoạt hàng ngày?

A. Sắp xếp góc học tập ngăn nắp. 
          B. Mải xem phim quên không nấu cơm.

C. Làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. 
          D. Thức dậy đúng giờ, tự làm vệ sinh cá nhân.

Câu 20. Minh rất muốn hát trước tập thể lớp nhưng lại sợ bị các bạn chê là hát không hay

nên Minh chưa dám thực hiện mong muốn của mình. Theo em, bạn Minh là người

A. tự ti, chưa mạnh dạn thể hiện khả năng của bản thân.      B. tự xem thường khả năng của bản thân.
C. tự cao, tự đại vào khả năng của bản thân.                         D. tự tin vào khả năng của bản thân.

           Câu 21. Trong giờ kiểm tra Toán, gặp bài khó, Nam loay hoay mãi vẫn chưa giải được. Thấy sắp hết giờ mà bạn vẫn chưa làm xong bài, Dũng ngồi bên cạnh đưa bài làm của mình cho Nam chép. Nếu là Nam, em sẽ ứng xử thế nào cho đúng?
A. Nhanh chóng chép bài của Dũng và không quên cảm ơn bạn.

B. Thẳng thắn từ chối sự giúp đỡ của Dũng và quyết tâm tự làm bài tập.

C. Khéo léo cầm bài của Dũng để chép.

D. Mách cô giáo về việc làm của Dũng.

Câu 22. Hoa cũng thường xuyên trao đổi với người thân, thầy cô, bạn bè về bản thân, về cuộc sống và lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân. Bên cạnh đó, Hoa còn tham gia các hoạt động, thử thách mới để khám phá bản thân. Theo em, bạn Hoa là người

A. cởi mở, hòa đồng với mọi người.                                           B. biết tự nhận thức và hoàn thiện bản thân.
C. khiêm tốn, thật thà.                                                                 D. chăm ngoan, học giỏi.

              Câu 23. Nam chạy rất nhanh trong lớp vào giờ ra chơi và vô tình vung tay làm vỡ lọ hoa.
             Lúc này, chỉ có An nhìn thấy. Sợ bị phạt, Nam nói với An giấu kín chuyện, đừng nói cho ai biết. Chứng kiến sự việc trên, nếu là An em sẽ làm gì?
A. Khuyên Nam nên nói sự thật để cô giáo có cách giải quyết.              B. Báo cáo với cô giáo để bạn Nam bị kỉ luật.
C. Đe dọa Nam đưa tiền cho mình nếu không sẽ nói với mọi người.    D. Giữ kín chuyện và không nói với bất cứ ai.

 Câu 24. H, S, T năm nay lên lớp 6. Nhân dịp nghỉ lễ, 3 bạn rủ nhau đi cắm trại trên núi. H không đồng ý vì còn phải về xin phép bố mẹ. S và T lại cho rằng mình đã lớn, có thể tự lập nên tự quyết định mà không cần hỏi ý kiến của bố mẹ. Theo em, bạn nào đang hiểu sai về tính tự lập?
A. Bạn S, T. 
 B. Bạn H, S. 
   C. Bạn H, S, T. 
       D. Bạn T, H.

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Thế nào là tự nhận thức bản thân? Tự nhận thức bản thân đem lại ý nghĩa gì? Để tự nhận thức đúng về bản thân em cần làm gì? 
Câu 2 (2,0 điểm):  Hùng suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi việc Hùng đều ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, Hùng thường mua đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ kiểm tra. Trong hoạt động tập thể, các bạn trong lớp phân công việc gì Hùng cũng từ chối hoặc nhờ các bạn làm giúp. Nhiều lần như vậy, bạn An - lớp trưởng góp ý thì Hùng nói: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi! Tớ không cần phải khổ sở, vất vả học hành nữa!”
Em có nhận xét gì về lời nói và việc làm của Hùng?  Nếu là bạn của Hùng, em sẽ khuyên bạn điều gì?

*Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI   ( Mã đề: 601)
 MÔN: GDCD 6

(Năm học: 2022 - 2023)

I. TRẮC NGHIỆM ( 6,0 điểm)

Mỗi câu đúng 0,25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	D

	Câu 
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	B

	Câu 
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	A
	A


II. TỰ LUẬN  ( 4,0 điểm)
	Câu
	Gợi ý nội dung
	Điểm

	1
 (2,0 điểm)
	-Tự nhận thức bản thân là tự biết nhìn nhận, đánh giá đúng về bản thân mình, khả năng hiểu biết, tính cách, sở thích, thói quen, điểm mạnh, điểm yếu…
- Tự nhận thức đúng về bản thân sẽ giúp em:
+ Nhận ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, điểm yếu để khắc phục.
+ Biết rõ mong muốn, những khả năng, khó khăn, thách thức của bản thân để có thể tự đặt ra mục tiêu, ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp.
-Để tự nhận thức đúng về bản thân, em cần:
+ Đánh giá bản thân qua thái độ, hành vi, kết quả trong từng hoạt động, tình huống cụ thể.

+ Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình.

+ So sánh những nhận xét đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, đánh giá của mình

+ Thân thiện, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân…
	0,5
0,5

1,0

	2

 (2,0 điểm)
	-Trong tình huống này, Hùng là người thiếu tính tự lập. Bạn luôn dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, nhờ người khác làm việc cá nhân cho mình.

Cách Hùng trả lời bạn An:  “gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi!... Tớ không phải khổ sở vất vả…” là thiếu suy nghĩ, thiếu nhận thức đúng đắn về bản thân.
Nếu em bạn của Hùng em sẽ khuyên bạn:

-Phải tự làm lấy mọi việc của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập bên cạnh đó Hùng còn phải biết giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình.

+ Hùng không nên trông chờ, ỷ lại vào người khác mà phải tự khắc phục những khó khăn của bản thân. Và phải có ý chí, tự lực vượt lên trong cuộc sống, không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác…
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